
TRẮC NGHIỆM BÀI 1 MÔN LỊCH SỬ 7:

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

PHONG KIẾN

Ở CHÂU ÂU

Câu 1: Kinh tế của lãnh địa mang tính chất gì?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác

B. Tự cung, tự cấp.

C. Phụ thuộc vào thành thị.

D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công.

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến được hình thành tư các tầng lớp nào

của xã hội?

A. Tất cả các thành phần trên.

B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.

C. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.

D. Nô lệ được giải phóng.

Câu 3: Lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng phần đất đai nào trong

lãnh địa

A. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ,

đầm lầy

B. Đất đai xung quanh lâu dài gồm ao hồ, đầm lầy, sông ngòi

C. Đất đai gồm đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy.

D. Đất đai xung quanh lâu dài gồm đất canh tác

Câu 4: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của

giai cấp nào?

A. Tăng lữ quý tộc và nông dân.



B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 5: Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nông nô?

A. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa.

B. Nông nô phải nộp cho lãnh chúa 1/2 sản phẩm thu được và

nhiều thứ thuế khác.

C. Nông nô phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của lãnh chúa.

D. Cũng giống như nô lệ, nông dân không có quyền xây dựng gia

đình riêng.

Câu 6: Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu âu?

A. Sản xuất bị đình trệ.

B. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại.

C. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.

D. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán.

Câu 7: Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?

A. Dân số gia tăng.

B. Sự xâm nhập của người Giéc-man.

C. Công cụ sản xuất được cải tiến.

D. Kinh tế hàng hóa phát triển.

Câu 8: Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia

cho thành phần nào nhiều nhất?

A. Dòng tộc của mình.

B. Những người thân trong gia đình.

C. Phân đều cho mọi người.

D. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc.



Câu 9: Lãnh địa phong kiến là gì?

A. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

B. Vùng đất rộng lớn của nông dân

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

D. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

Câu 10:Mục đích ra đời của các phường hội, thương hội?

A. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.

B. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.

C. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa

D. Cùng nhau trao đổi hàng hóa

Câu 11: Quá trình phong kiến hóa ở châu Âu có nội dung gì?

A. Hình thành các lãnh địa phong kiến.

B. Quý tộc trở thành lãnh chúa

C. Nô lệ và nông dân trở thành nông nô

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 12: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào

thì bị bộ tộc Giéc - man tràn xuống xâm chiếm?

A. Cuối thế kỉ V. B. Cuối thế kỉ IV.

C. Đầu thế kỉ IV. D. Đầu thế kỉ V.

Câu 13: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là

A. Chủ nô và nô lệ B. Lãnh chúa và nông nô

C. Địa chủ và nông dân D. Tư sản và nông dân

Câu 14: Nước Anh trước đây gọi là Vương quốc gì?

A. Ăng-glô Xắc-xông. B. Đông Gốt.

C. Phơ-răng. D. Tây Gốt.

Câu 15: Vương quốc Phơ-răng sau này phát triển thành nước nào?



A. Tây Ban Nha. B. Anh.

C. Pháp. D. I-ta-li-a

Câu 16: Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến

phân quyền ở châu Âu là gì?

A. Lãnh địa B. Dân Phường thủ công.

C. Làng xã. D. Tỉnh.

Câu 17: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung

đại?

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

B. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.

C. Sản xuất bị đình đốn.

D. Câu A và B đúng.

Câu 18: Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?

A. Nô lệ.

B. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

C. Nô lệ và nông dân.

D. Nông dân.

Câu 19: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến

là

A. Nô lệ B. Nông dân tự do

C. Nông nô D. Lãnh chúa

Câu 20: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp

nào?

A. Nông dân tự do B. Chủ nô Rô-ma

C. Quý tộc Rô-ma D. Tướng lĩnh và quý tộc người

Giec-man



----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

1 B 5 D 9 C 13 B 17 D

2 B 6 D 10 A 14 A 18 C

3 A 7 B 11 D 15 C 19 C

4 B 8 D 12 A 16 A 20 D



TRẮC NGHIỆM BÀI 2 LỊCH SỬ 7 :

SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH

THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU

Câu 1: Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha B. Anh Pháp.

C. Đức, Ý D. Pháp, Bồ Đào Nha

Câu 2: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của

tư bản?

A. Tất cả những lí do trên.

B. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.

C. Họ bị tư bản và phong kiến cướp ruộng đất.

D. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.

Câu 3: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

A. Sự phá sản của chế độ phong kiến.

B. Các thành thị trung đại.

C. Vốn và công nhân làm thuê.

D. Thu vàng bạc, hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông.

Câu 4: Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu

hướng về đâu?

A. Trung Quốc và các nước phương Đông.

B. Nhật Bản và các nước phương Đông.

C. Ấn Độ và các nước phương Đông.

D. Ấn Độ và các nước phương Tây.

Câu 5: Để kỉ niệm chuyến đi vòng quanh Trái Đất đầu tiên, hiện nay

nơi nào trên thế giới được mang tên Ma-gien-lan?



A.Mũi cực Nam của Nam Mĩ.

B.Mũi cực Nam của châu Phi.

C. Eo biển giữa châu Á và Bắc Mĩ

D. Eo biển giữa châu Âu và châu Á.

Câu 6: Ai là người đầu tiên đã đến được Ấn Độ bằng đường biển?

A. B đi-a-xơ B. Va-xcôdơ Ga-ma

C. Cô-lôm-bô D. Ph.Ma-gien-lan.

Câu 7: Ai là người tìm ra châu Mĩ ?

A. Va-xcô đơ Ga-ma. B. Tất cả các nhà thám hiểm trên.

C.Ma-gien-lan. D. Cô-lôm-bô.

Câu 8:Ma-gien-lan là người nước nào?

A. Italia (Ý) B. Anh C. Bồ Đào Nha D. Tây Ban Nha

Câu 9: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu

là

A. Tư sản và tiểu tư sản. B. Tư sản và vô sản.

C. Tư sản và công nhân. D. Tư sản và nông dân.

Câu 10: Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?

A. Thương nhân, quý tộc. B. Vua quan, quý tộc.

C. Quý tộc, tăng lữ. D. Tướng lĩnh quân đội.

Câu 11: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng

lớp nào ở châu Âu?

A. Tướng lĩnh quân sự, quý tộc. B. Công nhân, quý tộc.

C. Thương nhân, quý tộc. D. Lăng lữ, quý tộc.

Câu 12: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIV B. Thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVI D. Thế kỉ XVII



Câu 13: Phong trào “rào đất cướp ruộng” xuất hiện đầu tiên ở nước

nào?

A. Nước Đức B. Nước Nga

C. Nước Pháp. D. Nước Anh.

Câu 14: Ai là người đến châu Mĩ đầu tiên nhưng lại cho rằng đó là

Ấn Độ

A. Ph.Ma-gien-lan B. Cô-lôm-bô

C. Đi-a-xơ D. Va-xcô đơ Ga-ma

Câu 15: Những phát minh khoa học – kĩ thuật nào có giá trị chủ yếu

để người châu Âu có thể thực hiện các chuyến đi bằng đường biển?

A. Tàu có bánh lái B. Hệ thống buồm nhiều tầng

C. La bàn D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 16: Sau cuộc phát kiến địa lí thể kỉ XV, người nông nô như thế

nào?

A. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại.

B. Bị thất nghiệp và phải làm thuê cho tư sản.

C. Được ấm no vì của cải xã hội ngày càng nhiều.

D. Bị trở thành những người nô lệ.

Câu 17: Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?

A. Cô-lôm-bô. B. Đi-a-xơ

C. Va-xcô đơ Ga-ma D. Ph. Ma-gien-lan

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------



ĐÁP ÁN

1 A 5 A 9 B 13 D 17 D

2 C 6 B 10 A 14 B

3 C 7 A 11 C 15 D

4 C 8 C 12 B 16 D



TRẮC NGHIỆM BÀI 3 MÔN LỊCH SỬ 7:

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG

PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

Câu 1: Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?

A. Nước Pháp B. Nước Anh

C. Nước Thụy Sĩ D. Nước Đức

Câu 2: “Ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ

mà chỉ là một trong vô số thái dương hệ”. Ông là ai?

A. Ga-li-lê. B. Bru-nô

C. Cô-péc-ních D. Đê-các-tơ

Câu 3: Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?

A. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến

B. Đòi cải cách tôn giáo

C. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến

D. Đòi giải phóng nông nô.

Câu 4: Phong trào văn hóa phục hưng diễn ra trong khoảng thời

gian nào?

A. Giữa thế kỉ XIV – XVII B. Cuối thế kỉ XIV-XVII

C. Thế kỉ XIV – XVII D. Đầu thế kỉ XIV – XVII

Câu 5: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân.


